
TT Lớp
Điểm

RL2

Điểm

TBCHT

HK2

Loại

Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1 Nguyễn Tiếng Đạt ĐH.CNKTĐĐT 2015 91 4.00 Xuất Sắc 480.000

2 Hồ Văn Khan ĐH.CNKTOTO 2015 91 4.00 Xuất Sắc 480.000

3 Trương Minh Học ĐH.CNKTOTO 2015 91 3.95 Xuất Sắc 480.000

4 Đặng Thị Cẩm Tú ĐH.CNKTOTO 2015 91 3.95 Xuất Sắc 480.000

5 Trần Thị Mỹ Chi ĐH.CNTP 2015 90 3.91 Xuất Sắc 480.000

6 Bùi Đức Dương ĐH.CNKTOTO 2015 90 3.90 Xuất Sắc 480.000

7 Lê Thị Bích Ngọc ĐH.CNTP 2015 94 3.87 Xuất Sắc 480.000

8 Nguyễn Huỳnh Nhớ ĐH.CNTP 2015 91 3.87 Xuất Sắc 480.000

9 Nguyễn Thành Phát ĐH.CNKTCK 2015 90 3.86 Xuất Sắc 480.000

10 Dương Vĩnh Toàn ĐH.CNKTCK 2015 90 3.83 Xuất Sắc 480.000

11 Trần Thị Thùy Trang ĐH.CNKTĐK&TĐH 2015 90 3.83 Xuất Sắc 480.000

TS. Cao Hùng Phi

(Đã ký)

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

********

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC: 2015 - 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 40ĐH 

ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Họ và tên

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là :  3.83  trở lên; ĐRL đạt loại  "Xuất sắc" trở lên.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG



TT Lớp
Điểm

RL2

Điểm

TBCHT

HK2

Loại

Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1 Trần Hoàng Phước CĐ.CNKTOTO 2015 93 3.88 Xuất Sắc 400.000

2 Võ Xuân Vinh CĐ.CNTT 2015 91 3.71 Xuất Sắc 400.000

3 Vũ Lưu Phúc Duy CĐ.CNKTCĐT 2015 80 3.71 Giỏi 370.000

4 Nguyễn Tấn Lộc CĐ.CNKTOTO 2015 89 3.50 Giỏi 370.000

5 Phan Hữu Thọ CĐ.CNKTOTO 2015 89 3.47 Giỏi 370.000

6 Phan Như Ý CĐ.CNKTOTO 2015 91 3.44 Giỏi 370.000

7 Nguyễn Vĩnh Thiện CĐ.CNTT 2015 90 3.44 Giỏi 370.000

8 Nguyễn Văn Vũ Linh CĐ.ĐCN 2015 83 3.33 Giỏi 370.000

9 Huỳnh Công Minh CĐ.ĐCN 2015 83 3.33 Giỏi 370.000

TT Lớp

Điể

m

RL2

Điểm

TBCH

T

HK2

Loại
Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Như ĐH.CNTP 2014 94 3.88 Xuất Sắc 480.000

2 Trần Tiến Đạt ĐH.CNTP 2014 91 3.85 Xuất Sắc 480.000

3 Huỳnh Hữu Nghị ĐH.CNTP 2014 93 3.81 Xuất Sắc 480.000

4 Đào Thị Trúc Mai ĐH.CNTP 2014 91 3.75 Xuất Sắc 480.000

5 Nguyễn Thanh Huy ĐH.CNKTOTO 2014 96 3.73 Xuất Sắc 480.000

6 Nguyễn Tấn Toàn ĐH.CNTT 2014 90 3.72 Xuất Sắc 480.000

7 Đỗ Thị Như Ý ĐH.CNTP 2014 94 3.69 Xuất Sắc 480.000

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 39ĐH 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

Họ và tên

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là :  3.69  trở lên; ĐRL đạt loại "Xuất sắc"  trở lên.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Cao Hùng Phi

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 40CĐ 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

Họ và tên

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là : 3.33  trở lên; ĐRL đạt loại  "Tốt"  trở lên.



TT Lớp

Điể

m

RL2

Điểm

TBCH

T

HK2

Loại
Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Tùng CĐ.CNKTCĐT 2014 93 3.90 Xuất Sắc 400.000

2 Mai Thị Tường Vi CĐ.CNTP 2014 90 3.86 Xuất Sắc 400.000

3 Bùi Thanh Sơn CĐ.CNKTOTO 2014 93 3.82 Xuất Sắc 400.000

4 Hồ Thị Diễm Linh CĐ.CNTP 2014 91 3.81 Xuất Sắc 400.000

TT Lớp

Điể

m

RL2

Điểm

TBCH

T

HK2

Loại
Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Nam CNKTĐK&TĐH 2013 90 3.96 Xuất Sắc 400.000

2 Trịnh Công Danh CNKTCĐT 2013 95 3.91 Xuất Sắc 400.000

3 Lý Tự Trọng CNKTCĐT 2013 94 3.91 Xuất Sắc 400.000

4 Lê Nhựt Ký CNKTCĐT 2013 91 3.91 Xuất Sắc 400.000

5 Trần Quốc Vinh CNKTĐĐT 2013-2 90 3.83 Xuất Sắc 400.000

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là : 3.83  trở lên; ĐRL đạt loại "Xuất sắc"  trở lên.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

(Đã ký)

TS. Cao Hùng Phi

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 38CĐ 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

Họ và tên

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

Họ và tên

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là :  3.81   trở lên; ĐRL đạt loại  "Xuất sắc"  trở lên.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Cao Hùng Phi

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 39CĐ 



TT Lớp

Điể

m

RL2

Điểm

TBCH

T

HK2

Loại
Học bổng

(Đvt: 

đồng/tháng)

Ghi chú

1 Bành Phúc Tài CĐN.ĐTCN 2014 80 9.10 Giỏi 300.000

2 Nguyễn Trung Hòa CĐN.ĐTCN 2014 80 9.00 Giỏi 300.000

3 Nguyễn Thành Phương CĐN.CGKL 2014 88 8.80 Giỏi 300.000

4 Nguyễn Tuấn Anh CĐN.CGKL 2014 86 8.70 Giỏi 300.000

5 Nguyễn Văn Giàu CĐN.CGKL 2014 86 8.70 Giỏi 300.000

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Cao Hùng Phi

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 39CĐN 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số  523/QĐ-CT HSSV ngày 21 tháng 9 năm 2016)

Họ và tên

*Ghi chú :TBCHT của sinh viên có học bổng là :  8.70  trở lên; ĐRL đạt loại "Tốt"  trở lên.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Cao Hùng Phi


